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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHÁNH ĐA Nam 05/03/2002 TRÀ VINH Kinh 5.72 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐÔ Nam 02/07/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN ĐOÀN EM Nam 13/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6.53 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THU HUYNH Nam 08/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.31 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VỦ KHOA Nam 29/10/2000 TRÀ VINH Kinh 6.28 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ PHA LINH Nữ 14/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.61 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH LUÂN Nam 21/06/2002 TRÀ VINH Kinh 6.37 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THÀNH LŨY Nam 06/04/2001 TRÀ VINH Kinh 6.45 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN VES SA NA Nam 02/03/1994 TRÀ VINH Khơ Me 6.64 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KHẢI NHÂN Nam 24/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.61 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHAO MINH PHONG Nam 19/07/1995 KIÊN GIANG Khơ Me 6.67 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG NHẬT THANH Nam 21/05/2001 TRÀ VINH Kinh 5.76 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÔ THANH Nữ 19/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.71 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU QUỐC THANH Nam 10/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.89 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CHÍ THIỆN Nam 10/05/2001 TRÀ VINH Kinh 5.59 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN LÂM TRƯỜNG Nam 16/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.10 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NHỰT TRƯỜNG Nam 10/03/1998 TRÀ VINH Kinh 6.97 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VŨ Nam 27/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.92 Đạt 

Danh sách gồm: 18 thí sinh  


